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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 10/5/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Chính phủ
	138/TB-VPCP
	10/05/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	2
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	2281/BTNMT-TCMT
	04/05/2022
	Trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt chủ đề Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022; ký Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố hướng dẫn lập Báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2022 và cung cấp thông tin, số liệu về môi trường nông thôn.
	
	

	3
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	972/QĐ-BTNMTQ
	10/05/2022
	ban hành Quyết định đóng cửa mỏ quặng wolfram lộ thiên khu A Thiện Kế, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của Công ty Cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang
	
	

	4
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	2442/BTNMT-TTTT
	10/05/2022
	hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022
	
	

	5
	Chính phủ
	64/NQ-CP
	06/05/2022
	Nghị quyết Về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	3992/BTC-ĐT
	06/05/2022
	V/v công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021.
	
	

	7
	Chính phủ
	548/QĐ-TTg
	02/05/2022
	Quyết định Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương
	
	

	8
	Chính phủ
	196/QĐ-VPCP
	10/05/2022
	Quyết định về việc ủy nhiệm giải quyết công việc trong thời gian Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đi công tác
	
	

	9
	 Thủ tướng Chính phủ
	546/QĐ-TTg
	29/04/2022
	QĐ việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo phủ BHYT gđ 2022 - 2025
	
	

	10
	Chính phủ
	398/CĐ-TTg
	02/05/2022
	Công điện về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
	
	

	11
	Bộ y tế
	2262/BYT-CNTT
	04/05/2022
	V/v hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.
	
	

	12
	Bộ y tế
	2259/BYT-MT
	04/05/2022
	về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	13
	 Bộ Quốc phòng
	1179/CTr-BQP-BGDĐT
	23/04/2022
	Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025
	
	

	14
	 Bộ Giáo dục và đào tạo
	479/KH-BGDĐT
	06/05/2022
	Kế hoạch xây dựng, ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở"
	
	

	15
	Bộ Y tế
	399/QĐ-VSDTTW
	06/05/2022
	Quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 144
	
	

	16
	 Bộ Giáo dục và đào tạo
	494/TB-BGDĐT
	10/05/2022
	Thông báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a năm 2022
	
	

	17
	Ngân hàng Nhà nước 
	825/QĐ-NHNN
	05/05/2022
	Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khu vực.
	
	

	18
	Thủ tướng Chính phủ
	12/2022/QĐ-TTg
	09/05/2022
	Quyết định quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế
	
	

	19
	Văn phòng Chính phủ
	138/TB-VPCP
	10/05/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	20
	Chính phủ
	60/NQ-CP
	27/04/2022
	Nghị quyết về việc  bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
	
	

	21
	Bộ Quốc phòng
	1179/Ctr
	23/04/2022
	Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục ĐT với Bộ Quốc phòng
	
	

	22
	Văn phòng Chính phủ
	2861/VPCP-KGVX
	09/05/2022
	V/v tổng kết thi hành pháp luật về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ công trình Lăng
	
	

	23
	Bộ Quốc phòng
	1332/BQP
	10/05/2022
	V/v triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam
	
	

	24
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2418/BTNMT-TCQLĐĐ
	10/05/2022
	Rà soát, cung cấp thông tin tài sản cá nhân phục vụ công tác điều tra
	
	

	25
	Thủ tướng Chính phủ
	546/QĐ-TTg
	29/04/2022
	QĐ việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo phủ BHYT gđ 2022 - 2025
	
	

	26
	Chính phủ
	398/CĐ-TTg
	02/05/2022
	Công điện về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
	
	

	27
	Chính phủ
	134/TB-VPCP
	04/05/2022
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
	
	

	28
	Bộ Nội vụ,
	1574/BNV-CCVC
	20/04/2022
	Về thông báo chỉ tiêu nâng ngạch lên CVCC năm 2021
	
	

	29
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2882/BNN-TCCB
	10/05/2022
	Về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.
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